	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


SỔ THEO DÕI TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN HỒ SƠ TTHC
Từ ngày 03/11/2025 đến ngày 08/11/2025 


	STT
	Mã hồ sơ
	Nội dung hồ sơ
	Số lượng (bộ)
	Họ tên chủ hồ sơ
	Địa chỉ chủ hồ sơ
	Số điện thoại
	Ngày, tháng, năm
	Trả kết quả
	Người nhận hồ sơ
	Thông tin địa bàn

	
	
	
	
	
	
	
	Nhận hồ sơ
	Hẹn trả kết quả
	Ngày nhận kết quả
	Bên giao (Ký tên)
	Bên nhận (Ký tên)
	
	

	1
	H56.140-251103-0009
	Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội
	
	ĐỖ THỊ VUI
	thôn bắc sơn, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0979147989
	03/11/2025 08:43:04
	17/11/2025 08:43:00
	05/11/2025 16:12:26
	
	
	Nguyễn Thị Lan
	Tỉnh Thanh Hóa

	2
	H56.140-251103-0001
	Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài
	
	Ngô Duy  Đức (Cao Văn Ngọc )
	Thôn Đông Tiến xã Hoằng Thanh tỉnh Thanh Hoá , Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0981580563
	03/11/2025 08:48:07
	01/12/2025 08:48:00
	
	
	
	Phạm Thanh nga
	Tỉnh Thanh Hóa

	3
	H56.140-251103-0002
	Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài
	
	Chu Đình Diện(Chu Đình Tại )
	Thôn Đông Tiến xã Hoằng Thanh tỉnh Thanh Hoá, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0969607803
	03/11/2025 08:58:37
	01/12/2025 08:58:00
	
	
	
	Phạm Thanh nga
	Tỉnh Thanh Hóa

	4
	H56.140-251103-0003
	Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài
	
	Ngô Duy Đức (Chu Hữu Điền )
	Thôn Đông Tân xã Hoằng Thanh tỉnh Thanh Hoá , Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0969607803
	03/11/2025 09:09:41
	01/12/2025 09:09:00
	
	
	
	Phạm Thanh nga
	Tỉnh Thanh Hóa

	5
	H56.140-251101-0002
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	
	NGUYỄN TUẤN ANH
	Thôn 5, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0376571221
	03/11/2025 09:26:16
	26/11/2025 09:26:00
	05/11/2025 09:11:53
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	6
	H56.140-251102-0001
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	
	TRƯƠNG THỊ THÙY
	THÔN HỢP TÂN, Tỉnh Thanh Hóa
	0915556347
	03/11/2025 09:28:36
	06/11/2025 09:28:00
	05/11/2025 10:17:59
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	7
	H56.140-251102-0005
	Thủ tục đăng ký kết hôn
	
	NGUYỄN THẾ BẰNG
	THÔN TÂY XUÂN VI, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0984108425
	03/11/2025 09:49:14
	10/11/2025 09:48:59
	04/11/2025 16:14:55
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	8
	H56.140-251103-0012
	Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót
	
	LÊ THỊ THOA
	THÔN ĐẠI LONG, Tỉnh Thanh Hóa
	0988759418
	03/11/2025 09:50:50
	13/11/2025 09:50:00
	
	
	
	Phạm Thanh nga
	Tỉnh Thanh Hóa

	9
	H56.140-251103-0015
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	NGUYỄN VĂN ÂU DƯƠNG
	Thôn Đại Long, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0348719256
	03/11/2025 10:08:50
	04/11/2025 10:07:59
	04/11/2025 11:28:53
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	10
	H56.140-251103-0018
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	
	NGUYỄN THỊ TẠO
	THÔN PHÚ XUÂN, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0399147587
	03/11/2025 10:54:17
	06/11/2025 10:54:00
	04/11/2025 11:28:52
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	11
	H56.140-251103-0019
	Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ
	
	TRẦN VĂN MẠNH
	THÔN HỒNG KỲ, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0394018012
	03/11/2025 11:05:42
	18/11/2025 11:05:00
	05/11/2025 17:00:36
	
	
	Phạm Thanh nga
	Tỉnh Thanh Hóa

	12
	H56.140-251103-0020
	Thủ tục thực hiện chính sách khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022-2025 (đối với các đối tượng mà thân nhân hoặc cá nhân được hưởng chính sách hỗ trợ tử nguồn kinh phí giao cho địa phương quản lý).
	
	Trương Hữu Đống
	Thôn Quang Trung, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0388959689
	03/11/2025 11:13:41
	11/11/2025 11:13:00
	05/11/2025 16:12:11
	
	
	Nguyễn Thị Lan
	Tỉnh Thanh Hóa

	13
	H56.140-251103-0021
	Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội
	
	TRƯƠNG HỮU ĐỐNG
	THÔN QUANG TRUNG, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0388959689
	03/11/2025 11:13:49
	06/11/2025 11:13:00
	05/11/2025 16:11:58
	
	
	Nguyễn Thị Lan
	Tỉnh Thanh Hóa

	14
	H56.140-251103-0004
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	NGUYỄN THỊ DUYÊN
	THÔN LÊ GIANG, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0345912003
	03/11/2025 14:14:01
	04/11/2025 14:13:59
	03/11/2025 16:11:44
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	15
	H56.140-251103-0005
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	NGUYỄN THỊ DUYÊN
	THÔN LÊ GIANG, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0345912003
	03/11/2025 14:14:48
	04/11/2025 14:13:59
	03/11/2025 16:12:46
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	16
	H56.140-251103-0006
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	LÊ THỊ THÙY LINH
	THÔN XUÂN PHỤ, Tỉnh Thanh Hóa
	0362525998
	03/11/2025 14:19:16
	04/11/2025 14:18:59
	03/11/2025 16:12:40
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	17
	H56.140-251103-0007
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	ĐẶNG VĂN TÚ
	THÔN TÂY XUÂN VI, Tỉnh Thanh Hóa
	0867760919
	03/11/2025 14:20:03
	04/11/2025 14:20:00
	03/11/2025 16:12:34
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	18
	H56.140-251103-0008
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	NGUYỄN VĂN HẢI
	THÔN TÂN XUÂN, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0986753346
	03/11/2025 14:22:29
	04/11/2025 14:22:00
	03/11/2025 16:12:28
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	19
	H56.140-251103-0010
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	Lê Thị Thu
	Thôn liên hà, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0344714397
	03/11/2025 14:23:16
	04/11/2025 14:22:59
	03/11/2025 16:12:21
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	20
	H56.140-251103-0011
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	CAO VĂN TRƯỜNG
	Số 11, đường 9, tổ 2, thôn 6 (nhà bà Phạm Thị Phượng), Tỉnh Thanh Hóa
	0968896516
	03/11/2025 14:23:49
	04/11/2025 14:22:59
	03/11/2025 16:12:14
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	21
	H56.140-251103-0014
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	TRƯƠNG VĂN GIANG
	THÔN HỒNG KỲ, Tỉnh Thanh Hóa
	0377548683
	03/11/2025 14:24:24
	04/11/2025 14:24:00
	03/11/2025 16:12:06
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	22
	H56.140-251103-0016
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	LÊ TRUNG KIÊN
	THÔN SAO VÀNG, Tỉnh Thanh Hóa
	0364767734
	03/11/2025 14:24:48
	04/11/2025 14:24:00
	03/11/2025 16:12:00
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	23
	H56.140-251103-0017
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	NGUYỄN VĂN ÂU DƯƠNG
	Thôn Đại Long, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0348719256
	03/11/2025 14:25:13
	04/11/2025 14:24:59
	03/11/2025 16:11:53
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	24
	H56.140-251103-0024
	Thủ tục đăng ký lại kết hôn
	
	NGUYỄN VĂN TỨ
	THÔN THÁNG MƯỜI, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0382058359
	03/11/2025 15:01:56
	28/11/2025 15:01:00
	04/11/2025 16:14:55
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	25
	H56.140-251103-0023
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	ĐỖ PHONG QUANG
	THÔN QUANG TRUNG, Tỉnh Thanh Hóa
	0964094229
	03/11/2025 15:02:26
	04/11/2025 15:01:59
	04/11/2025 11:28:52
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	26
	H56.140-251103-0025
	Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội
	
	Nguyễn Thị chí
	Thôn bắc sơn, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0964752720
	03/11/2025 15:03:58
	06/11/2025 15:03:00
	05/11/2025 16:11:37
	
	
	Nguyễn Thị Lan
	Tỉnh Thanh Hóa

	27
	H56.140-251103-0022
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	NGUYỄN THÀNH CÔNG
	THÔN SAO VÀNG, Tỉnh Thanh Hóa
	0962385680
	03/11/2025 15:06:07
	04/11/2025 15:05:59
	04/11/2025 11:28:52
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	28
	H56.140-251103-0026
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	NGUYỄN THỊ HỒNG
	THÔN LÊ GIANG, Tỉnh Thanh Hóa
	0397398237
	03/11/2025 15:06:16
	04/11/2025 15:05:59
	04/11/2025 11:28:52
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	29
	H56.140-251103-0027
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	LÊ TRUNG TUẤN
	THÔN 3, Tỉnh Thanh Hóa
	0987669975
	03/11/2025 15:23:46
	04/11/2025 15:22:59
	04/11/2025 11:28:52
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	30
	H56.140-251103-0032
	Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-251103-5809)
	
	Lê Huỳnh An Nhiên
	Thôn 6
	0354841194
	03/11/2025 17:56:21
	04/11/2025 17:00:00
	04/11/2025 11:28:51
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	31
	H56.140-251103-0031
	Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-251103-5844)
	
	Lê Hữu Hải Đăng
	THÔN ĐẠI LONG
	0985565100
	03/11/2025 17:56:52
	04/11/2025 17:00:00
	04/11/2025 11:28:52
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	32
	H56.140-251103-0030
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	CAO VĂN TRƯỜNG
	Số 11, đường 9, tổ 2, thôn 6 (nhà bà Phạm Thị Phượng), Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0968896516
	03/11/2025 17:57:02
	05/11/2025 07:00:00
	05/11/2025 09:44:35
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	33
	H56.140-251103-0033
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	TRẦN THỊ HỒNG
	Thôn 6, Tỉnh Thanh Hóa
	0354841194
	03/11/2025 17:57:10
	05/11/2025 07:00:00
	04/11/2025 11:28:51
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	34
	H56.140-251103-0034
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	LÊ HỮU ĐẠT
	THÔN ĐẠI LONG, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0985565100
	03/11/2025 17:57:16
	05/11/2025 07:00:00
	04/11/2025 11:28:51
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	35
	H56.140-251103-0028
	Thủ tục đăng ký khai tử
	
	CAO VĂN TRƯỜNG
	Số 11, đường 9, tổ 2, thôn 6 (nhà bà Phạm Thị Phượng), Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0968896516
	03/11/2025 17:57:26
	05/11/2025 07:00:00
	05/11/2025 09:44:35
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	36
	H56.140-251103-0013
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai tử 
	
	CAO VĂN TRƯỜNG
	Số 11, đường 9, tổ 2, thôn 6 (nhà bà Phạm Thị Phượng), Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0968896516
	03/11/2025 17:57:38
	05/11/2025 07:00:00
	04/11/2025 14:00:31
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	37
	H56.140-251104-0001
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	TRƯƠNG THỊ HỒNG NGỌC
	THÔN THÁNG MƯỜI, Tỉnh Thanh Hóa
	0853271687
	04/11/2025 08:44:03
	05/11/2025 08:43:59
	04/11/2025 11:20:07
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	38
	H56.140-251104-0002
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	Nguyễn Thị Lý
	thôn sao vàng, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0354848955
	04/11/2025 08:44:26
	05/11/2025 08:43:59
	04/11/2025 11:22:03
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	39
	H56.140-251104-0003
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	NGUYỄN VĂN HÙNG
	Khu 10, Tỉnh Thanh Hóa
	0973645828
	04/11/2025 08:44:51
	05/11/2025 08:43:59
	04/11/2025 11:21:55
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	40
	H56.140-251104-0005
	Thủ tục đăng ký khai tử (G22.99.10-251104-0186)
	
	Trương Hà My
	Thôn Hồng Kỳ
	0343224263
	04/11/2025 08:45:15
	04/11/2025 17:00:00
	04/11/2025 16:27:36
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	41
	H56.140-251104-0006
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	PHẠM HÙNG THẢM
	Nhà Trọ Cao Văn Quỳnh Tổ 11, KP5, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0399523217
	04/11/2025 08:45:16
	05/11/2025 08:45:00
	04/11/2025 18:07:08
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	42
	H56.140-251104-0004
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	
	NGUYỄN THỊ HUỆ
	Thôn 6, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0362082516
	04/11/2025 08:45:59
	07/11/2025 08:45:00
	05/11/2025 09:44:35
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	43
	H56.140-251104-0007
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai tử
	
	TRƯƠNG THANH TUẤN
	THÔN HỒNG KỲ, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0343224263
	04/11/2025 08:52:28
	05/11/2025 08:52:00
	05/11/2025 09:44:35
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	44
	H56.140-251104-0008
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	VI THỊ THƯ
	THÔN THÁNG MƯỜI, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0326195245
	04/11/2025 08:54:51
	05/11/2025 08:54:00
	04/11/2025 11:21:48
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	45
	H56.140-251104-0009
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	NGUYỄN ĐĂNG TRỌNG
	THÔN THÁNG MƯỜI, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0867125918
	04/11/2025 08:55:09
	05/11/2025 08:54:59
	04/11/2025 11:21:42
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	46
	H56.140-251104-0011
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	TRƯƠNG THỊ BÌNH
	96/68 Phạm Đăng Giảng, khu phố 7, Tỉnh Thanh Hóa
	0398096398
	04/11/2025 09:37:14
	05/11/2025 09:37:00
	04/11/2025 11:21:36
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	47
	H56.140-251104-0010
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	
	NGUYỄN THẾ BẮC
	THÔN TRUNG HẢI, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0352992981
	04/11/2025 09:43:08
	07/11/2025 09:43:00
	05/11/2025 09:44:35
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	48
	H56.140-251104-0012
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	LÊ THỊ LUYÊN
	THÔN QUANG TRUNG, Tỉnh Thanh Hóa
	0985605037
	04/11/2025 09:44:50
	05/11/2025 09:43:59
	05/11/2025 08:54:38
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	49
	H56.140-251104-0015
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	TRỊNH THÙY DUNG
	THÔN ĐÔNG TÂN, Tỉnh Thanh Hóa
	0346686479
	04/11/2025 09:47:27
	05/11/2025 09:46:59
	04/11/2025 11:21:29
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	50
	H56.140-251104-0013
	Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh
	
	HOÀNG VĂN TUÂN
	THÔN THÁNG MƯỜI, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0979912907
	04/11/2025 09:51:23
	07/11/2025 09:50:59
	07/11/2025 10:04:36
	
	
	Nguyễn Thị Thanh Nga
	Tỉnh Thanh Hóa

	51
	H56.140-251104-0017
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	Trương Thị Khánh Huyền
	Thôn Đông Tân, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0346686479
	04/11/2025 10:03:18
	05/11/2025 10:03:00
	05/11/2025 09:46:36
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	52
	H56.140-251104-0018
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	Trương Khắc Duy
	Thôn Đông Tân, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0346686479
	04/11/2025 10:03:24
	05/11/2025 10:03:00
	05/11/2025 09:46:36
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	53
	H56.140-251104-0020
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai tử
	
	CAO VĂN CHÍNH
	06C/26 THỌ HẠC, Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
	0961786759
	04/11/2025 10:13:21
	05/11/2025 10:13:00
	05/11/2025 09:44:35
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	54
	H56.140-251104-0022
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai tử 
	
	CAO VĂN CHÍNH
	06C/26 THỌ HẠC, Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
	0961786759
	04/11/2025 10:13:31
	05/11/2025 10:13:00
	05/11/2025 09:44:35
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	55
	H56.140-251104-0019
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	ĐỖ MINH ĐỨC
	THÔN QUANG TRUNG, Tỉnh Thanh Hóa
	0865973454
	04/11/2025 10:16:01
	05/11/2025 10:16:00
	04/11/2025 11:21:22
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	56
	H56.140-251104-0023
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	Lê Thị Hằng
	Thôn Đại Long, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0367115978
	04/11/2025 10:16:18
	05/11/2025 10:16:00
	04/11/2025 11:21:15
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	57
	H56.140-251104-0025
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	QUÁCH VĂN THẮNG
	THÔN ĐÔNG TÂN, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0967450883
	04/11/2025 10:30:01
	05/11/2025 10:30:00
	04/11/2025 11:21:08
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	58
	H56.140-251104-0026
	Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-251104-2346)
	
	Nguyễn đình Gia Hưng
	Thôn Yên Tập
	0972782037
	04/11/2025 10:38:19
	04/11/2025 17:00:00
	04/11/2025 16:14:54
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	59
	H56.140-251104-0024
	Thủ tục đăng ký kết hôn
	
	NGUYỄN VĂN LỰC
	Thôn Liên Hà, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0357126374
	04/11/2025 10:38:26
	05/11/2025 10:37:59
	04/11/2025 16:14:54
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	60
	H56.140-251104-0027
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	CHU ĐÌNH CƯỜNG
	Thôn 1, Tỉnh Thanh Hóa
	0901199994
	04/11/2025 10:42:35
	05/11/2025 10:41:59
	04/11/2025 11:20:58
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	61
	H56.140-251104-0028
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	NGUYỄN ĐÌNH THỊNH
	Thôn Yên Tập, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0972782037
	04/11/2025 10:42:53
	05/11/2025 10:41:59
	05/11/2025 09:44:35
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	62
	H56.140-251104-0029
	Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh
	
	NGUYỄN HỮU TẤN
	THÔN PHÚ THƯỢNG 1, Xã Hoằng Phú, Tỉnh Thanh Hóa
	0914073678
	04/11/2025 10:49:41
	07/11/2025 10:48:59
	07/11/2025 07:59:03
	
	
	Nguyễn Thị Thanh Nga
	Tỉnh Thanh Hóa

	63
	H56.140-251104-0030
	Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi từ trần
	
	PHẠM VĂN CƯỜNG
	THÔN 1, Tỉnh Thanh Hóa
	0396256606
	04/11/2025 10:53:51
	24/11/2025 10:52:59
	
	
	
	Nguyễn Thị Lan
	Tỉnh Thanh Hóa

	64
	H56.140-251104-0032
	Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài
	
	Cao Văn Ninh
	Tháng mười, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0972013579
	04/11/2025 10:58:55
	02/12/2025 10:58:00
	
	
	
	Phạm Thanh nga
	Tỉnh Thanh Hóa

	65
	H56.140-251104-0034
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	NGUYỄN THỊ MAI
	THÔN TRUNG HẢI, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0358034732
	04/11/2025 11:09:08
	05/11/2025 11:09:00
	05/11/2025 09:44:35
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	66
	H56.140-251104-0036
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	NGUYỄN THỊ MAI
	THÔN TRUNG HẢI, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0358034732
	04/11/2025 11:09:14
	05/11/2025 11:09:00
	05/11/2025 09:44:34
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	67
	H56.140-251104-0037
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	NGUYỄN THỊ MAI
	THÔN TRUNG HẢI, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0358034732
	04/11/2025 11:09:19
	05/11/2025 11:09:00
	05/11/2025 09:44:34
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	68
	H56.140-251104-0033
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	
	LÊ THỊ XINH
	THÔN SAO VÀNG, Tỉnh Thanh Hóa
	0977290516
	04/11/2025 11:09:44
	07/11/2025 11:09:00
	05/11/2025 09:44:35
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	69
	H56.140-251104-0038
	Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót
	
	CHU ĐÌNH DIỆN (NGUYỄN THỊ TẤN)
	Thôn Đông Tân, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0981580565
	04/11/2025 11:28:33
	14/11/2025 11:28:00
	
	
	
	Phạm Thanh nga
	Tỉnh Thanh Hóa

	70
	H56.140-251104-0031
	Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-251104-2519)
	
	Lê Văn Đức Phúc
	THÔN ĐẠI LONG
	0975556919
	04/11/2025 11:29:06
	04/11/2025 17:00:00
	04/11/2025 16:14:54
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	71
	H56.140-251104-0035
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	LÊ VĂN DƯỠNG
	THÔN ĐẠI LONG, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0975556919
	04/11/2025 11:29:12
	05/11/2025 11:28:59
	05/11/2025 09:44:35
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	72
	H56.140-251104-0046
	Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót
	
	NGÔ THỊ PHƯỢNG
	THÔN SAO VÀNG, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0335757929
	04/11/2025 15:25:10
	14/11/2025 15:24:59
	
	
	
	Phạm Thanh nga
	Tỉnh Thanh Hóa

	73
	H56.140-251104-0039
	Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-251104-3743)
	
	BÁCH PHÚC KHÁNH
	THÔN ĐÔNG XUÂN VY
	0868946208
	04/11/2025 16:19:37
	05/11/2025 17:00:00
	05/11/2025 10:27:41
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	74
	H56.140-251104-0040
	Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-251104-3790)
	
	lê thị ngọc Linh
	THÔN ĐÔNG TÂY HẢI
	0974885525
	04/11/2025 16:19:47
	05/11/2025 17:00:00
	05/11/2025 10:27:41
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	75
	H56.140-251104-0041
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	LÊ PHÚ HẢI
	THÔN ĐÔNG TÂY HẢI, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0974885525
	04/11/2025 16:20:02
	05/11/2025 16:19:59
	05/11/2025 09:52:23
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	76
	H56.140-251104-0042
	Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-251104-3989)
	
	BÁCH PHÚC KHANG
	THÔN ĐÔNG XUÂN Vi
	0868946208
	04/11/2025 16:20:08
	05/11/2025 17:00:00
	05/11/2025 10:27:41
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	77
	H56.140-251104-0044
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	TRẦN THỊ DUNG
	THÔN ĐÔNG XUÂN VY, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0868946208
	04/11/2025 16:20:18
	05/11/2025 16:19:59
	05/11/2025 10:17:58
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	78
	H56.140-251104-0045
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	TRẦN THỊ DUNG
	THÔN ĐÔNG XUÂN Vi, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0868946208
	04/11/2025 16:20:24
	05/11/2025 16:19:59
	05/11/2025 08:53:08
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	79
	H56.140-251104-0050
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	CHU ĐÌNH SƠN
	THÔN LÊ LỢI, Tỉnh Thanh Hóa
	0975870985
	05/11/2025 08:18:34
	06/11/2025 08:18:00
	05/11/2025 09:58:41
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	80
	H56.140-251104-0051
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	CHU ĐÌNH SƠN
	THÔN LÊ LỢI, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0975870985
	05/11/2025 08:20:25
	06/11/2025 08:20:00
	05/11/2025 09:58:32
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	81
	H56.140-251105-0002
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	NGUYỄN THỊ LAN ANH
	THÔN SAO VÀNG, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0373738339
	05/11/2025 08:22:47
	06/11/2025 08:22:00
	06/11/2025 10:15:02
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	82
	H56.140-251104-0049
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	NGUYỄN VĂN LỰC
	Thôn Liên Hà, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0357126374
	05/11/2025 08:23:09
	06/11/2025 08:22:59
	05/11/2025 09:58:51
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	Tỉnh Thanh Hóa

	83
	H56.140-251105-0001
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	LÊ THỊ NINH
	THÔN TÂN XUÂN, Tỉnh Thanh Hóa
	0327571197
	05/11/2025 08:24:05
	06/11/2025 08:24:00
	05/11/2025 10:07:47
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	Tỉnh Thanh Hóa

	84
	H56.140-251105-0003
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	NGUYỄN THỊ THIỆU
	THÔN BẮC SƠN, Tỉnh Thanh Hóa
	0374475941
	05/11/2025 08:41:56
	06/11/2025 08:41:00
	05/11/2025 10:07:40
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	85
	H56.140-251105-0004
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	LÊ VĂN HÙNG
	THÔN 4, Tỉnh Thanh Hóa
	0966283678
	05/11/2025 08:42:15
	06/11/2025 08:41:59
	05/11/2025 10:07:31
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	86
	H56.140-251105-0005
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	NGUYỄN THẾ HỌC
	THÔN ĐẠI LONG, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0366223495
	05/11/2025 08:58:40
	06/11/2025 08:58:00
	06/11/2025 10:03:24
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	87
	H56.140-251105-0006
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	CHU THỊ HƯƠNG
	thôn 4, Tỉnh Thanh Hóa
	0986405946
	05/11/2025 08:58:49
	06/11/2025 08:58:00
	06/11/2025 10:03:24
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	88
	H56.140-251105-0007
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	NGUYỄN THẾ HỌC
	THÔN ĐẠI LONG, Tỉnh Thanh Hóa
	0366223495
	05/11/2025 09:00:27
	06/11/2025 09:00:00
	05/11/2025 10:07:22
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	89
	H56.140-251105-0009
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	TRƯƠNG VĂN VŨ
	THÔN SAO VÀNG, Tỉnh Thanh Hóa
	0914672022
	05/11/2025 09:23:52
	06/11/2025 09:22:59
	05/11/2025 10:01:34
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	90
	H56.140-251105-0008
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	LÊ VĂN TÂN
	Nhà bà Nguyễn Thị Yến - Thôn Ân Thi 3, Tỉnh Thanh Hóa
	0986249720
	05/11/2025 09:27:40
	06/11/2025 09:26:59
	05/11/2025 10:09:50
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	91
	H56.140-251105-0012
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	LÊ VĂN TÂN
	Nhà bà Nguyễn Thị Yến - Thôn Ân Thi 3, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0986249720
	05/11/2025 09:51:20
	06/11/2025 09:50:59
	05/11/2025 16:19:25
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	92
	H56.140-251105-0010
	Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-251105-1070)
	
	Lê Trịnh Bảo Vy
	THÔN XUÂN PHỤ
	0364656583
	05/11/2025 09:52:00
	05/11/2025 17:00:00
	05/11/2025 16:31:54
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	93
	H56.140-251105-0013
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	TRỊNH THỊ HÀ
	THÔN ĐỨC TIẾN, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0364656583
	05/11/2025 09:53:57
	06/11/2025 09:52:59
	06/11/2025 10:03:24
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	94
	H56.140-251105-0011
	Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-251105-1214)
	
	CAO LÊ TRÚC PHƯƠNG
	THÔN THÁNG MƯỜI
	0987502826
	05/11/2025 10:01:06
	05/11/2025 17:00:00
	05/11/2025 16:31:55
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	95
	H56.140-251105-0014
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	CAO VĂN LONG
	THÔN THÁNG MƯỜI, Tỉnh Thanh Hóa
	0987502826
	05/11/2025 10:02:18
	06/11/2025 10:01:59
	06/11/2025 10:11:16
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	96
	H56.140-251105-0016
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	LÊ HỮU ĐỨC
	THÔN ĐẠI LONG, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0865528568
	05/11/2025 10:16:53
	06/11/2025 10:16:00
	05/11/2025 16:19:12
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	97
	H56.140-251105-0015
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	LÊ THỊ HẢI
	THÔN HỢP TÂN, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0349780790
	05/11/2025 10:21:17
	06/11/2025 10:20:59
	06/11/2025 10:11:16
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	98
	H56.140-251105-0017
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	LÊ THỊ HẢI
	THÔN HỢP TÂN, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0349780790
	05/11/2025 10:21:25
	06/11/2025 10:20:59
	06/11/2025 10:11:16
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	99
	H56.140-251105-0018
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy kết hôn
	
	LÊ THỊ HẢI
	THÔN HỢP TÂN, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0349780790
	05/11/2025 10:22:02
	06/11/2025 10:22:00
	06/11/2025 10:11:16
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	100
	H56.140-251105-0019
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai tử
	
	NGUYỄN THỊ XUÂN
	THÔN TÂY XUÂN VY, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0964841397
	05/11/2025 10:22:10
	06/11/2025 10:22:00
	06/11/2025 10:11:17
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	101
	H56.140-251105-0022
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	CHU THỊ HOA
	THÔN ĐÔNG TÂN, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0337127371
	05/11/2025 11:09:37
	06/11/2025 11:09:00
	06/11/2025 09:57:37
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	102
	H56.140-251105-0023
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	
	LÊ THỊ HẢI
	THÔN HỢP TÂN, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0349780790
	05/11/2025 11:09:52
	10/11/2025 11:09:00
	06/11/2025 09:57:37
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	103
	H56.140-251105-0025
	Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-251105-2863)
	
	Trần Lê Khánh Vy
	THÔN TÂY XUÂN VI
	0962742263
	05/11/2025 11:33:00
	05/11/2025 17:00:00
	05/11/2025 16:31:55
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	104
	H56.140-251105-0026
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	TRẦN VĂN TƯỞNG
	Chung cư Delta, thôn 1 Lê Lợi, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0962742263
	05/11/2025 11:37:25
	06/11/2025 13:30:00
	06/11/2025 09:57:37
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	105
	H56.140-251105-0020
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	NGUYỄN VĂN KỲ
	THÔN LIÊN HÀ, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0376752368
	05/11/2025 13:36:13
	06/11/2025 13:35:59
	05/11/2025 16:19:05
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	106
	H56.140-251105-0021
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	CHU CÔNG SƠN
	THÔN ĐÔNG TÂN, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0397397563
	05/11/2025 13:36:57
	06/11/2025 13:35:59
	05/11/2025 16:18:58
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	107
	H56.140-251105-0024
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	Chu Thiện Quân
	Thôn Đông Tân, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0389240809
	05/11/2025 13:37:40
	06/11/2025 13:37:00
	05/11/2025 16:18:51
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	108
	H56.140-251105-0027
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	TRƯƠNG NHƯ QUỲNH
	THÔN BẮC SƠN, Tỉnh Thanh Hóa
	0868186615
	05/11/2025 14:26:39
	06/11/2025 14:26:00
	05/11/2025 16:18:43
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	109
	H56.140-251105-0030
	Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
	
	LÊ PHÚ DŨNG
	THÔN LIÊN HÀ, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0976657445
	05/11/2025 14:54:41
	10/11/2025 14:54:00
	
	
	
	Nguyễn Thị Thanh Nga
	Tỉnh Thanh Hóa

	110
	H56.140-251105-0034
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	TRƯƠNG VĂN GIANG
	THÔN HỒNG KỲ, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0377548683
	05/11/2025 15:00:19
	06/11/2025 15:00:00
	05/11/2025 16:31:53
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	111
	H56.140-251105-0031
	Thủ tục đăng ký khai tử (G22.99.10-251105-0983)
	
	Lê Thị Viên
	
	0911123322
	05/11/2025 15:01:11
	06/11/2025 17:00:00
	05/11/2025 16:31:55
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	112
	H56.140-251105-0029
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	TRƯƠNG VĂN GIÁP
	THÔN SAO VÀNG, Tỉnh Thanh Hóa
	0968577246
	05/11/2025 15:01:34
	06/11/2025 15:01:00
	06/11/2025 10:03:24
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	113
	H56.140-251105-0033
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai tử 
	
	NGUYỄN THỊ TÂM
	THÔN ĐÔNG TÂY HẢI, Tỉnh Thanh Hóa
	0911123322
	05/11/2025 15:01:40
	06/11/2025 15:01:00
	06/11/2025 09:57:37
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	114
	H56.140-251105-0032
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	TRƯƠNG VĂN GIANG
	THÔN HỒNG KỲ, Tỉnh Thanh Hóa
	0377548683
	05/11/2025 15:05:47
	06/11/2025 15:05:00
	06/11/2025 23:55:12
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	115
	H56.140-251105-0035
	Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
	
	TRƯƠNG XUÂN LÂM
	THÔN TRUNG HẢI, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0917322176
	05/11/2025 15:12:36
	10/11/2025 15:11:59
	
	
	
	Nguyễn Thị Thanh Nga
	Tỉnh Thanh Hóa

	116
	H56.140-251105-0036
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	Lê Thị Luận
	Tổ 3, khu phố 11, Phường La Gi, Tỉnh Lâm Đồng
	0338614415
	05/11/2025 15:35:14
	06/11/2025 15:35:00
	05/11/2025 16:31:46
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	117
	H56.140-251105-0037
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	TRƯƠNG THỊ NƯƠNG
	THÔN BẮC SƠN, Tỉnh Thanh Hóa
	0868714524
	05/11/2025 15:35:30
	06/11/2025 15:35:00
	05/11/2025 16:31:39
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	118
	H56.140-251105-0040
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	
	LÊ VĂN ĐÔNG
	Căn hộ 9.11 chung cư Quốc Vương, khu phố 1B, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0968763186
	05/11/2025 16:01:28
	28/11/2025 16:00:59
	06/11/2025 09:57:37
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	119
	H56.140-251105-0028
	Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-251105-3448)
	
	Trương Hải My
	THÔN SAO VÀNG
	0963234098
	05/11/2025 16:14:24
	06/11/2025 17:00:00
	06/11/2025 10:52:47
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	120
	H56.140-251105-0042
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	
	NGUYỄN THỊ HÀ
	THÔN THÁNG MƯỜI, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0363285912
	05/11/2025 16:34:14
	10/11/2025 16:33:59
	
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	121
	H56.140-251105-0041
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao giấy khai tử
	
	Cao minh hoan
	Thôn tháng mười, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0975373361
	05/11/2025 16:55:39
	06/11/2025 16:55:00
	06/11/2025 09:41:47
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	122
	H56.140-251105-0043
	Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng
	
	LÊ THỊ HẢI
	THÔN HỢP TÂN, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0349780790
	05/11/2025 20:25:17
	20/11/2025 07:00:00
	07/11/2025 10:13:30
	
	
	Nguyễn Thị Lan
	Tỉnh Thanh Hóa

	123
	H56.140-251106-0005
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	LÊ THỊ HẢI
	THÔN HỢP TÂN, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0349780790
	06/11/2025 08:58:12
	07/11/2025 08:58:00
	06/11/2025 15:30:16
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	124
	H56.140-251106-0006
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	Nguyễn Thị Thơm 
	Thôn Hợp Tân , Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0973453433
	06/11/2025 08:58:34
	07/11/2025 08:58:00
	06/11/2025 15:30:08
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	125
	H56.140-251106-0007
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	LÊ CÔNG QUÝ
	THÔN ĐÔNG TÂN, Tỉnh Thanh Hóa
	0389760029
	06/11/2025 09:06:27
	07/11/2025 09:05:59
	06/11/2025 15:29:59
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	126
	H56.140-251106-0009
	Thủ tục đăng ký kết hôn
	
	NGUYỄN TIÊN TÚ
	THÔN LÊ LỢI, Tỉnh Thanh Hóa
	0338089474
	06/11/2025 09:40:18
	13/11/2025 09:39:59
	07/11/2025 11:36:34
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	127
	H56.140-251106-0010
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	LÊ THỊ ĐẠO
	THÔN THÁNG MƯỜI, Tỉnh Thanh Hóa
	0357032300
	06/11/2025 09:46:44
	07/11/2025 09:46:00
	06/11/2025 15:29:52
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	128
	H56.140-251106-0012
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	Chu Đình Đạt
	Thôn 1, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0932319361
	06/11/2025 10:03:25
	07/11/2025 10:03:00
	06/11/2025 15:29:46
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	129
	H56.140-251106-0011
	Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-251106-1228)
	
	Dương Chí Anh
	Ấp Đầu Giồng
	0369401094
	06/11/2025 10:03:45
	06/11/2025 17:00:00
	06/11/2025 16:39:44
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	130
	H56.140-251106-0014
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	DƯƠNG VĂN THẮNG
	THÔN ĐÔNG XUÂN VI, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0369401094
	06/11/2025 10:11:30
	07/11/2025 10:11:00
	07/11/2025 10:15:59
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	131
	H56.140-251106-0015
	Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh
	
	LÊ THỊ HƯỜNG
	THÔN ĐẠI LONG, Tỉnh Thanh Hóa
	0362558763
	06/11/2025 10:12:30
	11/11/2025 10:11:59
	
	
	
	Nguyễn Thị Thanh Nga
	Tỉnh Thanh Hóa

	132
	H56.140-251106-0013
	Thủ tục thực hiện chính sách khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022-2025 (đối với các đối tượng mà thân nhân hoặc cá nhân được hưởng chính sách hỗ trợ tử nguồn kinh phí giao cho địa phương quản lý).
	
	Chu huy tiến
	Thôn LÊ giang, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0376054836
	06/11/2025 10:15:58
	14/11/2025 10:15:00
	07/11/2025 10:13:08
	
	
	Nguyễn Thị Lan
	Tỉnh Thanh Hóa

	133
	H56.140-251106-0017
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	TRƯƠNG ĐÌNH HUẤN
	THÔN ĐÔNG TÂY HẢI, Tỉnh Thanh Hóa
	0975736057
	06/11/2025 10:17:13
	07/11/2025 10:16:59
	06/11/2025 15:29:31
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	134
	H56.140-251106-0016
	Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội
	
	Chu huy tiến
	Thôn lê giang, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0376054836
	06/11/2025 10:18:15
	11/11/2025 10:18:00
	07/11/2025 10:12:45
	
	
	Nguyễn Thị Lan
	Tỉnh Thanh Hóa

	135
	H56.140-251106-0018
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	DƯƠNG VĂN THẮNG
	THÔN ĐÔNG XUÂN VI, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0369401094
	06/11/2025 10:22:24
	07/11/2025 10:22:00
	06/11/2025 15:29:22
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	136
	H56.140-251106-0019
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	
	NGUYỄN VĂN BẰNG
	Thôn Tây Xuân Vi, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0378071664
	06/11/2025 10:34:11
	01/12/2025 10:33:59
	07/11/2025 10:15:59
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	137
	H56.140-251106-0020
	Thủ tục đăng ký kết hôn
	
	LÊ VĂN TIẾN
	thôn 5, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0389099982
	06/11/2025 10:48:31
	07/11/2025 10:48:00
	06/11/2025 16:39:44
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	138
	H56.140-251106-0022
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	LÊ VĂN TIẾN
	thôn 5, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0389099982
	06/11/2025 10:53:37
	07/11/2025 10:52:59
	07/11/2025 10:15:59
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	139
	H56.140-251106-0023
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	
	CAO THỊ TUYẾT
	THÔN ĐÔNG TÂY HẢI, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0335504115
	06/11/2025 11:07:06
	01/12/2025 11:07:00
	07/11/2025 10:15:58
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	140
	H56.140-251106-0021
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	LÊ THỊ MAI ANH
	thôn 4, Tỉnh Thanh Hóa
	0965858451
	06/11/2025 11:23:14
	07/11/2025 11:22:59
	06/11/2025 15:29:15
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	141
	H56.140-251106-0031
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	Nguyễn Thị Quế
	Thôn Bắc Sơn, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0396205690
	06/11/2025 15:40:34
	07/11/2025 15:39:59
	06/11/2025 16:49:10
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	142
	H56.140-251106-0032
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	CAO TUẤN ANH
	THÔN PHÚ XUÂN, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0966848489
	06/11/2025 15:42:58
	07/11/2025 15:41:59
	06/11/2025 16:49:03
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	143
	H56.140-251106-0024
	Thủ tục đăng ký khai tử
	
	ĐẶNG VĂN CHÚC
	THÔN TÂY XUÂN VI, Tỉnh Thanh Hóa
	0971024461
	06/11/2025 15:44:38
	07/11/2025 15:43:59
	07/11/2025 11:36:35
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	144
	H56.140-251106-0025
	Thủ tục đăng ký khai tử
	
	ĐẶNG VĂN CHÚC
	THÔN TÂY XUÂN VI, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0971024461
	06/11/2025 15:44:45
	07/11/2025 15:43:59
	07/11/2025 11:36:35
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	145
	H56.140-251106-0026
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai tử
	
	ĐẶNG VĂN CHÚC
	THÔN TÂY XUÂN VI, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0971024461
	06/11/2025 15:44:53
	07/11/2025 15:43:59
	07/11/2025 11:36:35
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	146
	H56.140-251106-0027
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai tử
	
	ĐẶNG VĂN CHÚC
	THÔN TÂY XUÂN VI, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0971024461
	06/11/2025 15:44:59
	07/11/2025 15:43:59
	07/11/2025 11:36:35
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	147
	H56.140-251106-0040
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	NGUYỄN QUỐC HUY
	THÔN TÂN XUÂN, Tỉnh Thanh Hóa
	0375346794
	06/11/2025 15:45:12
	07/11/2025 15:45:00
	06/11/2025 16:46:19
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	148
	H56.140-251106-0039
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	NGUYỄN ĐĂNG QUÂN
	Thôn Liên Hà, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0862466138
	06/11/2025 15:46:55
	07/11/2025 15:46:00
	06/11/2025 16:46:28
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	149
	H56.140-251106-0034
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	LÊ VĂN LỰC
	THÔN SAO VÀNG, Tỉnh Thanh Hóa
	0941270386
	06/11/2025 15:48:11
	07/11/2025 15:48:00
	06/11/2025 16:46:35
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	150
	H56.140-251106-0029
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	NGUYỄN VĂN BÌNH
	THÔN QUANG TRUNG, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0962427388
	06/11/2025 15:49:22
	07/11/2025 15:48:59
	06/11/2025 16:49:18
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	151
	H56.140-251106-0042
	Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài
	
	Lường Thị Liệu
	Thôn Trung Hải, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0983187412
	06/11/2025 15:55:13
	04/12/2025 15:54:59
	
	
	
	Phạm Thanh nga
	Tỉnh Thanh Hóa

	152
	H56.140-251106-0033
	Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh
	
	LÊ THỊ MẠNH
	Thôn Đức Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0967100190
	06/11/2025 15:58:38
	11/11/2025 15:58:00
	
	
	
	Nguyễn Thị Thanh Nga
	Tỉnh Thanh Hóa

	153
	H56.140-251106-0044
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	TRỊNH VĂN ANH
	THÔN HỢP TÂN, Tỉnh Thanh Hóa
	0985509078
	06/11/2025 16:01:51
	07/11/2025 16:00:59
	06/11/2025 16:46:11
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	154
	H56.140-251106-0043
	Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài
	
	Lường Thị Liệu
	Thôn Trung Hải, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0983187412
	06/11/2025 16:13:08
	04/12/2025 16:12:59
	
	
	
	Phạm Thanh nga
	Tỉnh Thanh Hóa

	155
	H56.140-251106-0046
	Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội
	
	BÙI THỊ NGA
	Thôn 6 xã hoằng thanh tỉnh thanh hóa, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0982952166
	06/11/2025 16:18:50
	20/11/2025 16:18:00
	
	
	
	Nguyễn Thị Lan
	Tỉnh Thanh Hóa

	156
	H56.140-251106-0041
	Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài
	
	Nguyễn Thị Huyên
	Khu phố Hồ Tôm, Phường Phước Hội, Tỉnh Lâm Đồng
	0983187412
	06/11/2025 16:27:24
	04/12/2025 16:26:59
	
	
	
	Phạm Thanh nga
	Tỉnh Thanh Hóa

	157
	H56.140-251106-0037
	Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài
	
	Lường Tiến Thuấn
	Thôn Liên Hà, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0983187412
	06/11/2025 16:40:14
	04/12/2025 16:40:00
	
	
	
	Phạm Thanh nga
	Tỉnh Thanh Hóa

	158
	H56.140-251106-0045
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	LÊ THỊ HOA
	Thôn 1, Tỉnh Thanh Hóa
	0904743855
	06/11/2025 16:42:14
	07/11/2025 16:41:59
	07/11/2025 11:08:00
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	159
	H56.140-251107-0001
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	TRẦN VĂN NAM
	THÔN ĐÔNG XUÂN VY, Tỉnh Thanh Hóa
	0977731664
	07/11/2025 07:47:54
	10/11/2025 07:46:59
	07/11/2025 10:52:13
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	160
	H56.140-251107-0002
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	NGUYỄN THẾ HÀ
	THÔN TRUNG HẢI, Tỉnh Thanh Hóa
	0363764938
	07/11/2025 08:13:23
	10/11/2025 08:13:00
	07/11/2025 10:53:12
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	161
	H56.140-251107-0004
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy kết hôn
	
	HẮC NGỌC HUYNH
	Thôn 5, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0989993792
	07/11/2025 08:24:54
	10/11/2025 08:24:00
	
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	162
	H56.140-251107-0003
	Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
	
	LÊ THỊ HUYỀN
	THÔN SAO VÀNG, Tỉnh Thanh Hóa
	0987738464
	07/11/2025 08:32:47
	12/11/2025 08:31:59
	
	
	
	Nguyễn Thị Thanh Nga
	Tỉnh Thanh Hóa

	163
	H56.140-251107-0005
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	CAO VĂN TẤN
	Thôn Bắc Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0366966400
	07/11/2025 08:39:46
	10/11/2025 08:39:00
	07/11/2025 10:53:05
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	164
	H56.140-251107-0006
	Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ
	
	TRẦN VĂN MẠNH
	THÔN HỒNG KỲ, Tỉnh Thanh Hóa
	0394018012
	07/11/2025 08:43:19
	24/11/2025 08:43:00
	
	
	
	Phạm Thanh nga
	Tỉnh Thanh Hóa

	165
	H56.140-251107-0007
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	Nguyễn Hải Lâm
	thôn 3, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0393489991
	07/11/2025 08:51:48
	10/11/2025 08:50:59
	07/11/2025 10:52:58
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	166
	H56.140-251107-0008
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	LỮ THỊ PHƯƠNG
	THÔN LÊ LỢI, Tỉnh Thanh Hóa
	0364006894
	07/11/2025 08:59:39
	10/11/2025 08:58:59
	
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	167
	H56.140-251107-0009
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	TRƯƠNG VĂN HOA
	THÔN THÁNG MƯỜI, Tỉnh Thanh Hóa
	0342525956
	07/11/2025 09:13:20
	10/11/2025 09:13:00
	07/11/2025 10:52:52
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	168
	H56.140-251107-0010
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	VŨ VĂN THÀNH
	88 Lâm Văn Bền, Khu phố 4, Tỉnh Thanh Hóa
	0914411739
	07/11/2025 09:38:36
	10/11/2025 09:37:59
	07/11/2025 10:52:45
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	169
	H56.140-251107-0011
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	LÊ CÔNG MINH
	Nhà Trọ Phạm Hữu Vượng, Thôn An Đoài, Tỉnh Thanh Hóa
	0984797232
	07/11/2025 09:38:54
	10/11/2025 09:37:59
	07/11/2025 10:52:36
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	170
	H56.140-251107-0016
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	LÊ THỊ HIỆP
	THÔN BẮC SƠN, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0326543205
	07/11/2025 10:21:46
	10/11/2025 10:20:59
	07/11/2025 10:52:20
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	171
	H56.140-251107-0012
	Thủ tục đăng ký khai tử (G22.99.10-251107-0314)
	
	Nguyễn Thi Thanh
	Đông Tây Hải 
	0399826490
	07/11/2025 10:39:58
	07/11/2025 17:00:00
	07/11/2025 15:25:31
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	172
	H56.140-251107-0014
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	CHU ĐÌNH ĐẠT
	thôn 1, Tỉnh Thanh Hóa
	0932319361
	07/11/2025 10:40:05
	10/11/2025 10:39:59
	
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	173
	H56.140-251107-0015
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	LÊ DANH NAM
	THÔN LIÊN HÀ, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0961848588
	07/11/2025 10:40:10
	10/11/2025 10:39:59
	
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	174
	H56.140-251107-0018
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	LÊ THỊ HIỆP
	THÔN BẮC SƠN, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0326543205
	07/11/2025 10:40:17
	10/11/2025 10:39:59
	
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	175
	H56.140-251107-0019
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai tử
	
	LÊ DANH DŨNG
	THÔN ĐÔNG TÂY HẢI, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0399826490
	07/11/2025 10:40:25
	10/11/2025 10:39:59
	
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	176
	H56.140-251107-0020
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	
	CHU THIỆN DIỆN
	THÔN ĐÔNG TÂN, Tỉnh Thanh Hóa
	0964605811
	07/11/2025 10:44:59
	12/11/2025 10:43:59
	
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	177
	H56.140-251107-0021
	Thủ tục đăng ký khai tử
	
	LÊ THỊ VÂN
	THÔN HỒNG KỲ, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0382704410
	07/11/2025 13:55:28
	10/11/2025 13:54:59
	
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	178
	H56.140-251107-0022
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai tử
	
	LÊ THỊ VÂN
	THÔN HỒNG KỲ, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0382704410
	07/11/2025 14:02:23
	10/11/2025 14:01:59
	
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	179
	H56.140-251107-0023
	Thủ tục đăng ký khai tử (G22.99.10-251107-0643)
	
	NGUYỄN VĂN THỤY
	Thôn Bắc Sơn
	0974530223
	07/11/2025 14:02:29
	07/11/2025 17:00:00
	07/11/2025 15:25:32
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	180
	H56.140-251107-0024
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	LÊ THỊ THUÝ NGÂN
	THÔN ĐÔNG TÂY HẢI, Tỉnh Thanh Hóa
	0977132934
	07/11/2025 14:48:58
	10/11/2025 14:48:00
	07/11/2025 16:29:39
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	181
	H56.140-251107-0025
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	CAO QUANG DŨNG
	THÔN ĐÔNG TÂN, Tỉnh Thanh Hóa
	0985214937
	07/11/2025 14:49:26
	10/11/2025 14:48:59
	07/11/2025 16:29:32
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	182
	H56.140-251107-0026
	Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật
	
	Trương Văn Tới
	Thôn Đông Tây Hải, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0987665872
	07/11/2025 15:01:44
	12/12/2025 15:01:00
	
	
	
	Nguyễn Thị Lan
	Tỉnh Thanh Hóa

	183
	H56.140-251107-0028
	Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội
	
	CAO VĂN MUỘN
	THÔN PHÚ XUÂN, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0398882543
	07/11/2025 15:07:38
	21/11/2025 15:07:00
	
	
	
	Nguyễn Thị Lan
	Tỉnh Thanh Hóa

	184
	H56.140-251107-0031
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	LÊ THỊ THANH TÂM
	THÔN XUÂN PHỤ, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0976828795
	07/11/2025 15:19:07
	10/11/2025 15:18:59
	07/11/2025 16:29:25
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	185
	H56.140-251107-0027
	Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc
	
	LÊ THỊ LUẬN
	Tổ dân phố 11 Bình Tân, Phường La Gi, Tỉnh Lâm Đồng
	0338614415
	07/11/2025 15:19:23
	12/11/2025 15:18:59
	
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	186
	H56.140-251107-0029
	Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc
	
	LÊ THỊ LUẬN
	Tổ dân phố 11 Bình Tân, Phường La Gi, Tỉnh Lâm Đồng
	0338614415
	07/11/2025 15:19:30
	12/11/2025 15:18:59
	
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	187
	H56.140-251107-0030
	Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc
	
	LÊ THỊ LUẬN
	Tổ dân phố 11 Bình Tân, Phường La Gi, Tỉnh Lâm Đồng
	0338614415
	07/11/2025 15:19:36
	12/11/2025 15:18:59
	
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	188
	H56.140-251107-0032
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	TRƯƠNG DUY ANH
	THÔN HỒNG KỲ, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0377936080
	07/11/2025 15:34:12
	10/11/2025 15:33:59
	07/11/2025 16:29:18
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	189
	H56.140-251107-0033
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	bùi văn Tuấn 
	thôn Xuân phụ, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0343334536
	07/11/2025 15:34:27
	10/11/2025 15:33:59
	07/11/2025 16:29:06
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	190
	H56.140-251107-0034
	Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội
	
	HOÀNG THỊ THƠ
	thôn 2, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0974446323
	07/11/2025 15:44:32
	21/11/2025 15:43:59
	
	
	
	Nguyễn Thị Lan
	Tỉnh Thanh Hóa

	191
	H56.140-251107-0035
	Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài
	
	NGUYỄN MINH DŨNG
	THÔN HỢP TÂN, Tỉnh Thanh Hóa
	0357027599
	07/11/2025 15:50:20
	05/12/2025 15:50:00
	
	
	
	Phạm Thanh nga
	Tỉnh Thanh Hóa

	192
	H56.140-251107-0040
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	ĐỖ ĐỨC HÀ
	THÔN BẮC SƠN, Tỉnh Thanh Hóa
	0972068823
	07/11/2025 16:17:51
	10/11/2025 16:17:00
	07/11/2025 16:28:56
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	193
	H56.140-251107-0036
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	TRƯƠNG VIỆT ANH
	THÔN SAO VÀNG, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0367938445
	07/11/2025 16:19:00
	10/11/2025 16:18:59
	
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	194
	H56.140-251107-0038
	Thủ tục đăng ký kết hôn
	
	NGUYỄN XUÂN ĐỊNH
	Thôn Yên Tập, Tỉnh Thanh Hóa
	0879882868
	07/11/2025 16:22:32
	14/11/2025 16:22:00
	
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	195
	H56.140-251107-0039
	Thủ tục đăng ký kết hôn
	
	LÊ VIẾT TRƯỜNG
	Thôn Yên Tập, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0877936936
	07/11/2025 16:22:36
	14/11/2025 16:22:00
	
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	196
	H56.140-251107-0042
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	
	LÊ THỊ KIỆM
	THÔN LIÊN HÀ, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0985078016
	07/11/2025 16:58:47
	12/11/2025 16:57:59
	
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	197
	H56.140-251107-0041
	Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật
	
	NGUYỄN VĂN SƠN
	THÔN QUANG TRUNG, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0385950285
	07/11/2025 17:04:25
	15/12/2025 07:00:00
	
	
	
	Nguyễn Thị Lan
	Tỉnh Thanh Hóa

	198
	H56.140-251107-0043
	Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật
	
	NGUYỄN THẾ HUY
	THÔN ĐẠI LONG, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0326149311
	07/11/2025 17:04:30
	15/12/2025 07:00:00
	
	
	
	Nguyễn Thị Lan
	Tỉnh Thanh Hóa

	199
	H56.140-251106-0036
	Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài
	
	CHU ĐÌNH SỞ
	Thôn Nhất Sơn, Xã Phú Hòa 1, Tỉnh Đắk Lắk
	0355860682
	07/11/2025 17:22:13
	08/12/2025 07:00:00
	
	
	
	Phạm Thanh nga
	Tỉnh Thanh Hóa

	200
	H56.140-251106-0038
	Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài
	
	CHU THỊ TỰU 
	thôn Xuân Phụ, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0355860682
	07/11/2025 17:26:43
	08/12/2025 07:00:00
	
	
	
	Phạm Thanh nga
	Tỉnh Thanh Hóa



